PAGE  

Phụ lục I
Số người, số hộ dân dự kiến di dời, sơ tán

(Kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Địa phương
	 Số phường, xã, thị trấn (có dân cần di dời, sơ tán)
	Số hộ cần di dời, sơ tán
	Số người cần di dời, sơ tán

	1
	Thành phố Biên Hòa
	25
	14.852
	66.625

	2
	Thị xã Long Khánh
	11
	156
	475

	3
	Huyện Long Thành
	07
	538
	2.152

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	12
	838
	3.352

	5
	Huyện Trảng Bom
	05
	40
	200

	6
	Huyện Thống Nhất
	03
	74
	370

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	07
	2.858
	14.140

	8
	Huyện Xuân Lộc
	15
	5.949
	36.002

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	04
	225
	1.000

	10
	Huyện Tân Phú
	05
	646
	2.534

	11
	Huyện Định Quán
	06
	300
	1.500

	Toàn tỉnh
	100
	26.476
	128.350


Phụ lục II
Các khu vực xung yếu cần ứng cứu và vị trí an toàn để di dời, sơ tán trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

(Kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Địa phương
	 Số khu vực 
xung yếu cần ứng cứu, di dời
	Số vị trí
an toàn để di dời, sơ tán

	1
	TP. Biên Hòa
	83
	84

	2
	Thị xã Long Khánh
	25
	33

	3
	Huyện Long Thành
	13
	14

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	17
	25

	5
	Huyện Trảng Bom
	11
	22

	6
	Huyện Thống Nhất
	06
	12

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	10
	21

	8
	Huyện Xuân Lộc
	10
	19

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	06
	11

	10
	Huyện Tân Phú
	10
	07

	11
	Huyện Định Quán
	07
	11

	Toàn tỉnh
	198
	259


Các khu vực xung yếu, trọng điểm và vị trí an toàn, kiên cố để di dời tại các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

1. Thành phố Biên Hòa:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 83 vị trí.

- Xã Hiệp Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khóm Bình Xương, Bình Tự ấp Nhứt Hòa; khóm Bình Quan, Long Quới ấp Tam Hòa; ấp Nhị Hòa).

- Xã Hóa An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực ven sông ấp Đồng Nai, ấp Bình Hóa, ấp Cầu Hang).

- Xã Tân Hạnh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Các ấp ven sông Đồng Nai: ấp 1, 2, 4).

- Xã Phước Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 06 điểm (gồm: Ấp Tân Lập, Tân Cang, Vườn Dừa, Hương Phước, ấp Đồng, ấp Miễu).

- Xã Long Hưng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu đình ấp An Xuân, khu 1 ấp Phước Hội).

- Xã An Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực cầu Ván tổ 15, 16, 18 và xóm Chài tổ 2, 3 ấp 1; xóm Cau tổ 1, 2, 3 ấp 2; công ty: Đồng Phú, Mai Dương, cơ sở hàn khí đá ấp 3; cầu Quan tổ 1, 2 ấp 4).

- Xã Tam Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực đồng Gò Cát, xóm Đăng, Gò Trọc ấp Long Khánh 1, 2 và suối Bà Bóng).

- Phường Tân Vạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực các hộ ven sông khu phố 2, 4).

- Phường Bửu Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực ven sông khu phố 1, khu phố 5).

- Phường Bửu Long: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Các ấp ven sông Đồng Nai ấp 1, 3, 4, 5).

- Phường Quyết Thắng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Các hộ ven sông Đồng Nai thuộc khu phố 2, 3).

- Phường Long Bình Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khu phố Thái Hòa, Bình Dương, KP 1, 2, Long Điềm).

- Phường Thống Nhất: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Ven sông, khu phố 1, 4, 6, 7).

- Phường Tân Mai: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ven sông thuộc khu phố 6, 4).

- Phường An Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 06 điểm (gồm: Ven sông thuộc khu phố 1, 2, 6, 8, 9, 10).

- Phường Tân Phong: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực ven suối Săn Máu: Đoạn từ cầu Tân Hiệp đến suối Bàu Hang, từ cầu Đúc đến Bệnh viện Tâm thần, từ cầu Đồng Khởi đến Bệnh viện Lao).

- Phường Tân Tiến: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực ven suối Săn Máu: Khu phố 1, 2, 5, 6).

- Phường Trảng Dài: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Cầu Xóm Mai, cầu Đồng Khởi đến đơn vị Pháo 26, khu phố 4).

- Phường Hố Nai: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ven suối Săn Máu).

- Phường Long Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khu phố 4, 5, 6, 7, 8).

- Phường Bình Đa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu phố 2, 3).

- Phường Thanh Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu phố 1, 3).

- Phường Tam Hiệp: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu phố 2, 3, 4, 5).

- Phường Quang Vinh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu phố 2, 3, 4).

- Phường Trung Dũng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu phố 3, 4, 5).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 84 vị trí.

- Xã Hiệp Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 07 vị trí (gồm Trường: Tiểu học Hiệp Hòa, cấp 3 Nam Hà, đình: Bình Tự, Hòa Quới, Tân Mỹ; chùa: Cao Đài, Chúc Thọ).

- Xã Hóa An: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: UBND xã, chùa: Phước Kiến, Hiển Lâm Sơn Tự, Tân Quang, Trường Tiểu học Hóa An, cấp 2 Tân An).

- Xã Tân Hạnh: Số vị trí an toàn, kiên cố 05 vị trí (gồm: Mỏ đá Đồng Tân, Chùa Phật (ấp 3), Trường Tiểu học Tân Hạnh, UBND: Xã Thái Hòa, xã Tân Bình (tỉnh Bình Dương)).

- Xã Phước Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Tân Cang, Phước Tân; văn phòng ấp Tân Cang, Vườn Dừa, Hương Phước; Đình Thần).

- Xã Long Hưng: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Chùa Long Bửu).

- Xã An Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Nhà Văn hóa ấp 1, 2, 3, 4).

- Xã Tam Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Khu bò sữa Long Thành).

- Phường Tân Vạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trạm y tế phường, Chùa Vạn Linh Tự).

- Phường Bửu Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường cấp 2 Ngô Gia Tự, Chùa Quan âm tu viện, Nhà hát Bửu Hòa).

- Phường Bửu Long: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Chùa Long sơn thạch động, UBND phường, Khu du lịch Bửu Long).

- Phường Quyết Thắng: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Mẫu giáo Thánh Tâm, Nhà trẻ Hoa Mai).

- Phường Long Bình Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Nhà văn hóa phường, Đình Bình Dương, trường cấp 2, các gò đồi cao).

- Phường Thống Nhất: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trường Tiểu học Thống Nhất B, Hợp tác xã Gò Me).

- Phường Tân Mai: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Nhà thờ Tân Mai, UBND phường, Trường Lê Lợi).

- Phường An Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Trường: Lê Thị Vân, Mẫu giáo An Bình, cấp 1 An Bình, Công ty đường Biên Hòa).

- Phường Tân Phong: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Trường: Phan Chu Trinh, Tân Phong; Chùa Đức Quang, Nhà thờ Thái Thiệp).

- Phường Tân Tiến: Số vị trí an toàn, kiên cố 05 vị trí (gồm: Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa, Trường Lương Thế Vinh, chợ khu phố 6, UBND phường, Đền Trương Công Định).

- Phường Trảng Dài: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, trường: Tiểu học, cao đẳng).

- Phường Hố Nai: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Giáo xứ Bắc Hải, Trường Lê Hồng Phong).

- Phường Long Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND phường, văn phòng khu phố 3).

- Phường Bình Đa: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Bến xe khách, Trường TH Kinh tế Đồng Nai).

- Phường Thanh Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố  02 vị trí (gồm: Nhà hàng Long Biên, Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh).

- Phường Tam Hiệp: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Nhà văn hóa phường, Trường THCS Tam Hiệp, Nhà thờ Bùi Vĩnh).

- Phường Quang Vinh: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trường Tiểu học Quang Vinh, Trung tâm Giới thiệu việc làm).

- Phường Trung Dũng: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh, trường: Trịnh Hoài Đức, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền).

2. Thị xã Long Khánh:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 25 vị trí.

- Xã Xuân Lập: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực suối Mủ, ấp Trung Tâm ).

- Xã Hàng Gòn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 6, tổ 18 ấp Tân Phong; tổ 15, ấp Đồi Rìu).

- Xã Xuân Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu Bàu Tra, ấp Nông Doành).

- Xã Bàu Sen: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tổ 5, tổ 6 ấp Bàu Sen).

- Xã Bảo Vinh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu dân cư tổ 11A, tổ 11C ấp Bảo Vinh).

- Xã Bình Lộc: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 7, ấp 2; tổ 8, tổ 10 ấp 1).

- Xã Suối Tre: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu Cua Heo, ấp Núi Tung).

- Xã Bảo Quang: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp Lát Chiếu, ấp 18 Gia Đình).

- Xã Bàu Trâm: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 12, ấp Bàu Trâm).

- Phường Xuân Trung: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Tổ 8A, khu phố 2).

- Phường Xuân Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tổ 7, tổ 8, khu phố 2).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 33 vị trí.

- Xã Xuân Lập: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Hàng Gòn: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Xuân Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Bàu Sen: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Bảo Vinh: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Bình Lộc: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Suối Tre: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Bảo Quang: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Xã Bàu Trâm: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

- Phường Xuân Trung: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, trạm y tế phường, các trường học trên địa bàn).

- Phường Xuân Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, trạm y tế phường, các trường học trên địa bàn).

3. Huyện Long Thành:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 13 vị trí.

- Xã Cẩm Đường: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Suối Quýt). 

- Xã Bàu Cạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp 7).

- Xã Lộc An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Các ấp: Thanh Bình, Bình Lâm, Hàng Gòn).

- Xã Phước Thái: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp 1A).

- Xã Phước Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 1 và ấp 2).

- Xã Tam An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 1 và ấp 6).

- Thị trấn Long Thành: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu Phước Long, khu Phước Thuận, khu Cầu Xéo).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 14 vị trí.

- Xã Cẩm Đường: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Nhà quản lý hồ Cầu Mới, tuyến V).
- Xã Bàu Cạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường tiểu học ấp 8, Nhà thờ ấp 8).
- Xã Lộc An: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Lộc An, UBND xã).
- Xã Phước Thái: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).
- Xã Phước Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Mẫu giáo ấp 1, Đình Phước Bình).
- Xã Tam An: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Tam An, Trạm y tế xã, UBND xã).
- Thị Trấn Long Thành: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND thị trấn, Trường Trung học cơ sở Long Thành, Trường Tiểu học Lộc An).
4. Huyện Nhơn Trạch:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 17 vị trí.

- Xã Hiệp Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 4, 5). 

- Xã Phước Thiền: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Bến Cam).

- Xã Long Thọ: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực suối Cạn -  ấp 4).

- Xã Phước An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Xóm Mới - ấp Bà Trường).

- Xã Phước Khánh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Ấp 1, 2, 3).

- Xã Phú Đông: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Phú Tân).

- Xã Đại Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Xóm Giềng nước chòm dầu - ấp Phước Lý).

- Xã Phú Hữu: Số điểm cần ứng cứu, di dời 3 điểm (gồm: Ấp Cát Lái, Phước Lương, Rạch Bảy).

- Xã Long Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Tân Tường).

- Xã Phú Hội: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông Đồng Môn).

- Xã Vĩnh Thanh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven rạch Ông Kèo).

- Xã Phú Thạnh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông Đồng Nai và sông Đồng Môn).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 25 vị trí.

- Xã Hiệp Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã Hiệp Phước - ấp 3, Trường THCS, Trung tâm Văn hóa xã).

- Xã Phước Thiền: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Sân vận động xã - ấp Trầu, trường THPT, UBND xã - ấp Bến Sắn).

- Xã Long Thọ: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trường Tiểu học ấp 4).

- Xã Phước An: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã - ấp Bà Trường).

- Xã Phước Khánh: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: UBND xã, trường tiểu học, trường mẫu giáo, khu dân cư Phước Khánh).

- Xã Phú Đông: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Trường Tiểu học ấp Thị Cầu).

- Xã Đại Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường tiểu học, khu tái định cư ấp Phước Lý).

- Xã Phú Hữu: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trường Tiểu học ấp Cát Lái).

- Xã Long Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trường Tiểu học ấp Long Hiệu).

- Xã Phú Hội: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).

- Xã Vĩnh Thanh: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường tiểu học, UBND xã).

- Xã Phú Thạnh: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm Y tế xã).

5. Huyện Cẩm Mỹ:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 06 điểm.

- Xã Sông Ray: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tuyến đường 765 tại ấp 2, ấp 3; tuyến đường 764 khu vực ấp 7 thường xuyên xảy ra ngập úng, lũ quét khi có mưa lớn). 

- Xã Xuân Đông: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Tuyến đường 764: Đoạn từ chợ Suối Nhát hướng về ấp La Hoa).

- Xã Sông Nhạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực ấp 6; khu vực suối Sấu, thường xảy ra ngập úng, lũ quét khi mưa lớn).

- Xã Long Giao: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Vết nứt tại ấp Suối Râm).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 11 vị trí.

- Xã Sông Ray: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Đối với khu vực ấp 2, ấp 3, xã Sông Ray sẽ sơ tán dân đến các điểm sau: Trụ sở ấp 3 và Trường Tiểu học Trương Định, sức chứa khoảng 1.000 người và tài sản; đối với khu vực ấp 7, xã Sông Ray sẽ sơ tán đến trụ sở ấp 7 và Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương với sức chứa khoảng 500 người).

- Xã Xuân Đông: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Đối với các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường 764 chợ Suối Nhát đi ấp La Hoa sẽ tập kết dân đến UBND xã, Trường THCS Ngô Quyền, trạm y tế với sức chứa khoảng 10.000 người và tài sản).  

- Xã Sông Nhạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Đối với hộ dân sinh sống tại ấp 6, xã Sông Nhạn sẽ sơ tán hộ dân đến Giáo xứ Xuân Nhạn với sức chứa khoảng 1.000 người; đối với hộ sinh sống ven Suối Sấu, ấp 3, xã Sông Nhạn sẽ sơ tán dân đến Trường Tiểu học Quang Trung tại ấp 3, xã Sông Nhạn với sức chứa khoảng 300 người).

- Xã Long Giao: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Đối với người dân sinh tại ấp Suối Râm, xã Long Giao sẽ sơ tán dân đến Trường Tiểu học Long Giao, UBND xã Long Giao với sức chứa khoảng 1.000 người.
6. Huyện Xuân Lộc:

Các xã thường xảy ra ngập lụt là: Xuân Hưng, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Thọ, Suối Cao, Xuân Bắc. Khu vực an toàn di dời đến là các trường THCS, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã.

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Xã Xuân Thành, Xuân Bắc, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Phú. Mỗi xã có khoảng 07 đến 08 hộ thường bị tốc mái. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã.
7. Huyện Thống Nhất:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 06 vị trí.

- Xã Bàu Hàm 2: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Các hộ dân sống gần suối Mủ). 

- Xã Gia Kiệm: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực gần sông Gia Rung).

- Xã Lộ 25: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực ấp 1, 2, 3, 6).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 12 vị trí.

- Xã Bàu Hàm 2: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường học, trạm y tế xã, UBND xã).

- Xã Gia Kiệm: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường học, trạm y tế xã, UBND xã).

- Xã Lộ 25: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: Các trường học: Ông Việt - ấp 4, Trung học Hoàng Văn Thụ - ấp 2 , Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - ấp 3, trạm y tế xã, UBND xã, đình ấp 6).

8. Huyện Trảng Bom:

Các xã thường xảy ra ngập lụt là các xã: Đồi 61, An Viễn, Giang Điền, Sông Thao, Bình Minh, Bắc Sơn. Khu vực an toàn di dời đến là các trường THCS, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã.

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Xã Đồi 61, thị trấn Trảng Bom. Mỗi xã có khoảng 05 đến 06 hộ thường bị tốc mái khi xảy ra lốc xoáy. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã.

9. Huyện Vĩnh Cửu:

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Bình Hòa, Tân Bình, thị trấn Vĩnh An, Tân An, Vĩnh Tân, Thiện Tân, Trị An. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, trạm y tế xã.

Xã thường xảy ra ngập lụt là: Phú Lý, có khoảng 300 hộ, mức ngập khoảng 50 - 60 cm, thời gian ngập khoảng từ 20 đến 24 giờ. Biện pháp phòng tránh là di dời tại chỗ đến UBND xã, trạm y tế xã, người dân chủ động kê cao tài sản để tránh bị ngập.

Các xã thường xảy ra sạt lở đất và ảnh hưởng đến người dân là: Tân An (13 hộ), Hiếu Liêm (10 hộ), Phú Lý (14 hộ). Biện pháp phòng, tránh là di dời các hộ vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn.
10. Huyện Tân Phú:

a) Các khu vực trọng điểm của huyện khi xảy ra ngập lụt cần phải di dời dân đến nơi an toàn gồm: 10 vị trí.

- Xã Đắk Lua: Điểm Ấp 6 (18 hộ dân, 100 khẩu); điểm ấp 2 (12 hộ dân, 60 khẩu); điểm ấp 4 (100 hộ dân, 500 khẩu); điểm ấp 11(80 hộ dân, 400 khẩu).

- Xã Nam Cát Tiên: Điểm ấp 4 (76 hộ dân, 243 khẩu); điểm ấp 8 (184 hộ, 516 khẩu).

- Xã Núi Tượng: Điểm ấp 6A (70 hộ, 265 khẩu); điểm ấp 6B (80 hộ, 357 khẩu).

- Xã Phú Thịnh: Điểm ấp 3 (15 hộ, 50 khẩu).

- Xã Phú Điền: Điểm ấp 4 (11 hộ, 43 khẩu).

b) Xác định điểm tập kết an toàn cho người và tài sản: 07 vị trí.

- Xã Đắk Lua: Điểm tập kết để di dời các hộ dân ấp 6, ấp 2 là khu vực Bến Đá đồi ấp 2; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 4 là khu vực khu tái định cư ấp 4; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 11 là khu vực UBND xã cũ.

- Xã Nam Cát Tiên: Điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 4 là khu vực chợ, trường học cấp 1, cấp 2 của xã; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 8 (khu vực đồi tượng khoảng 90 hộ, 94 hộ còn lại di dời lên khu vực đồi Z1 ấp 5.

11. Huyện Định Quán:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 07 vi trí.

- Xã Phú Cường: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Bến Nôm 2). 

- Xã Thanh Sơn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 6, 8).

- Xã Ngọc Định: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông).

- Xã Phú Ngọc: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông).

- Xã La Ngà: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông, hồ).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 11 vị trí.

- Xã Phú Cường: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã Thanh Sơn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã Ngọc Định: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).

- Xã Phú Ngọc: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã La Ngà: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trạm y tế xã).

- Thị trấn Định Quán: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường học, bệnh viện huyện).
Phụ lục III
Lực lượng huy động

(Kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Lực lượng
	Tỉnh 
	 Cấp huyện
	Cấp xã
	Cộng

	1
	Quân sự
	317
	300
	2.290
	2.907

	2
	Công an
	122
	393
	
	515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	3
	Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
	32
	159
	
	191

	4
	Dân quân
	2.470
	
	23.072
	25.542

	5
	Lực lượng dự bị động viên
	1.300
	1.210
	
	2.510

	6
	Lực lượng quân sự hiệp đồng
	1.847
	
	
	1.847

	7
	Y tế
	330
	
	
	330

	a
	Các đội cấp cứu lưu động (23 đội)
	
	
	
	115

	b
	Các đội chống dịch cơ động (23 đội)
	
	
	
	115

	c
	Các lực lượng khác trong ngành
	
	
	
	100

	Tổng các lực lượng
	6.418
	2.340
	25.362
	34.120


Phụ lục IV

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động

(Kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Phương tiện, trang thiết bị
	TT
	Phương tiện, trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1
	Xe cứu hộ các loại
	Chiếc
	16

	2
	Xe chữa cháy 
	Chiếc
	39

	3
	Xe thang
	Chiếc
	03

	4
	Xe cứu thương
	Chiếc
	11

	5
	Tàu TKCN
	Chiếc
	01

	6
	Xuồng các loại khác
	Chiếc
	117

	7
	Canô các loại
	chiếc
	66

	8
	Nhà bạt các loại
	 
	355

	
	Nhà bạt 16,5m2
	Bộ
	217

	
	Nhà bạt 24,75m2
	Bộ
	17

	
	Nhà bạt 60m2
	Bộ
	20

	
	Nhà bạt các loại khác
	Bộ
	41

	
	Giường bạt
	Bộ
	60

	9
	Phao các loại
	 
	11.908

	
	Phao áo cứu sinh
	Chiếc
	7.412

	
	Phao tròn cứu sinh
	Chiếc
	2.927

	
	Phao bè
	Chiếc
	40

	
	Các loại phao khác
	Chiếc
	1.565

	10
	Trang thiết bị khác
	 
	18.099

	
	Thiết bị chữa cháy đồng bộ
	Bộ
	01

	
	Máy phát điện các loại
	Chiếc
	24

	
	Máy bơm nước các loại
	Chiếc
	47

	
	Máy cưa các loại
	Chiếc
	47

	
	Máy phá dỡ thủy lực đa năng
	Chiếc
	02

	
	Kìm cộng lực
	Cái
	20

	
	Dây tự hãm
	Sợi
	07

	
	Dây cứu người
	Sợi
	08

	
	Đệm hơi cứu người tầng 03
	Chiếc
	10

	
	Loa các loại
	Cái
	38

	
	Dây dù cứu hộ
	m
	6.880

	
	Dây thừng cứu hộ
	m
	5.610

	
	Đèn pin các loại
	Cái
	984

	
	Áo đi mưa
	Cái
	3.013

	
	Máy đẩy canô
	Bộ
	04

	
	Máy đo khoảng cách
	Chiếc
	04

	
	Túi chống thấm
	Cái
	07

	
	Ống nhòm đêm
	Cái
	08

	
	Ống nhòm ngày
	Cái
	17

	
	Máy bộ đàm
	Cái
	05

	
	Ủng
	Đôi
	604

	
	Xẻng
	Chiếc
	341

	
	Bình cứu hỏa
	Cái
	215

	
	Móc phao
	Cái
	138


2. Vật tư, hóa chất, thiết bị y tế
- Chloramin B: 2.000 kg.

- Cprofloxacin 500 mg, Amoxicilin 500 mg, Amoxicilin 250 mg: Mỗi loại 5.000 viên. Azithromycin 200 mg: 2.000 viên.

- Gạc vô khuẩn, băng khuẩn: 2.000 cuộn.

- Máy phun Stihl: 05 cái. Máy phun Lodon fog: 02 cái.
- Các loại. 

3. Cơ số thuốc
- Paracetamol 500 mg/l: 01 lọ (400v); Trimazol 0,48g/v: 01 lọ (200v); Berberin 0,1 g/v: 05 lọ (100v); ho giảm thống hoặc Tecpincodein: 02 lọ (10v); Amoxyclin 500mg/viên: 20 vỷ (10v); Cao sao vàng: 50 hộp; mỡ Tetracylin 1% (5 g): 05 tube; dầu Trường Sơn: 15 lọ; Orezol: 20 gói; Iodine 2,5%, 10 ml: 02 lọ; oxy già 3%, 5 ml: 02 lọ; băng cuộn: 2mx0,055m: 10 cuộn; gạc thấm nước 0,1mx0,1m: 50 miếng; bông thấm nước 10g: 10 cuộn.

- Ống nghe: 01 cái, panh có mấu: 02 cái, kéo: 01 cái, bơm tiêm nhựa (5 và 10 ml): 10 cái, nhiệt kế nách: 02 cái, cán dao mổ và lưỡi: 01 cái, dây ga rô cao su (1x0,2m): 02 cái, túi chườm lạnh, huyết áp kế động hồ, hộp đựng dụng cụ inox, túi đựng cứu thương: Mỗi loại: 01 cái, nẹp tre hoặc nẹp Crammer: 05 bộ.   

Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quyết định để huy động phương tiện, lực lượng và mọi nguồn lực cần thiết khác trên địa bàn tỉnh để phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo thẩm quyền quy định.
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